
Phụ lục I
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC,

HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BHXH ngày       tháng         năm 2025 

của Giám đốc BHXH Việt Nam)

I. Danh sách văn bản hết hiệu lực
1. Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023 của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người 
hưởng từ trần (mẫu số 03-CBH).

2. Công văn số 3194/BHXH-CSXH ngày 10/8/2020 của BHXH Việt Nam 
về việc hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ 
TNLĐ, BNN theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP và phân cấp quy 
định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

3. Công văn số 376/BHXH-CSXH ngày 16/02/2023 của BHXH Việt Nam 
về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi bổ sung một 
số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

II. Danh sách văn bản hết hiệu lực một phần
1. Khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 10, khoản 11, khoản 13, khoản 14, 

khoản 22 Điều 1 Quyết định số 686/QĐ-BHXH.
2. Khoản 2, khoản 3 Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 về 

việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg 
đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ.

3. Khoản 3 Mục III Công văn số 1017/BHXH-CSXH ngày 27/3/2020 của 
BHXH Việt Nam về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà 
nước.

4. Khoản 1, điểm 2.1 khoản 2 Công văn số 2898/BHXH-TCKT ngày 
27/8/2024 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung quy trình cơ quan BHXH 
chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân 
người hưởng.

5. Khoản 1, điểm 2.1 khoản 2, khoản 3 Mục C, Mục D Công văn số 
1665/BHXH-TCKT ngày 31/5/2024 của BHXH Việt Nam về việc triển khai cơ 
quan BHXH chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài 
khoản cá nhân cho người hưởng.

6. Điểm b khoản 3 Công văn số 270/BHXH-TCKT ngày 07/02/2025 của 
BHXH Việt Nam về triển khai quyết toán tài chính năm 2024.

7. Khoản 1 Công văn số 389/BHXH-CSXH ngày 04/4/2025 về việc giải 
quyết và chi trả lương hưu đối với người lao động.

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-18-2022-tt-byt-sua-doi-thong-tu-56-2017-tt-byt-huong-dan-luat-bao-hiem-xa-hoi-497733.aspx


Phụ lục II
CÁC BIỂU MẪU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BHXH ngày       tháng         năm 2025 
của Giám đốc BHXH Việt Nam)

PHẦN I. Cập nhật, sửa đổi thông tin trên danh sách, biểu mẫu
Số 
TT Ký hiệu Tên mẫu biểu

I GIẢI QUYẾT
A  DANH SÁCH 
1 01A-HSB Văn bản đề nghị ban hành QĐ kiểm tra đột xuất

2 01B-HSB Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục 
hồi sức khỏe

3 19-HSB Danh sách quyết toán hỗ trợ kinh phí điều tra lại TNLĐ/BNN

4 30-HSB
Danh sách người hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng có thông tin do cơ quan 
Bảo hiểm xã hội quản lý chưa khớp với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư

5 31-HSB Danh sách phê duyệt người hưởng trợ cấp phương tiện sinh hoạt và dụng cụ 
chỉnh hình chưa có trong dữ liệu tập trung để cập nhật vào phần mềm TCS

B  BÁO CÁO

1 02A-HSB Báo cáo tổng hợp giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK 
(BHXH huyện)

2 02B-HSB Báo cáo tổng hợp giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK 
(BHXH tỉnh)

3 20-HSB Báo cáo chỉ tiêu giải quyết hưởng BHXH, BHTN 
4 22A-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng chế độ ốm đau
5 22B-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp thai sản
6 22C-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
7 22D-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần
8 22E-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng
9 22G-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần
10 22H-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng chế độ hưu trí hàng tháng
11 22K-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần
12 22M-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng
13 22N-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất một lần
C CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
1 25B-HSB Chỉ tiêu quản lý hưởng các chế độ BHTN
D HỒ SƠ
1 01C-HSB Quyết định về việc thu hồi trợ cấp
2 03A-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
3 03B-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần



4 03C-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng
5 03D-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần

6 03E-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương 
tái phát

7 03G-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần do vết thương tái 
phát

8 03H-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái 
phát

9 03K-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần do bệnh tật tái 
phát

10 03M-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng 
tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

11 03N-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp một lần 
do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

12 03P-HSB Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh 
hình

13 04-HSB Bản quá trình đóng BHXH 
14 05A-HSB Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN
15 06A-HSB Quyết định về việc điều chỉnh chế độ  BHXH
16 06B-HSB Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH
17 06C-HSB Quyết định về việc chấm dứt hưởng chế độ BHXH
18 07A-HSB Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng
19 07B-HSB Quyết định về việc hưởng BHXH một lần

20 07C-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn

21 07D-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần

22 08A-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang 
tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, chết)

23 08B-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết)

24 08C-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 

25 08D-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang 
tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, chết)

26 08E-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết)

27 09-HSB Tờ khai của thân nhân
28 10-HSB Quyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng
29 11-HSB Quyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng
30 12-HSB Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
31 13-HSB Giấy ủy quyền 
32 14-HSB Đơn đề nghị
33 15A-HSB Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng 



34 15B-HSB Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng
35 18-HSB Thông báo chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
36 21-HSB Phiếu đề nghị
37 23-HSB Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

38 24A-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính theo thời gian 
công tác quy đổi)

39 24B-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác 
quy đổi)

40 24C-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cán bộ xã hàng tháng

41 24D-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng 
tháng (đối tượng hưởng trước Luật)

42 24E-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng 
tháng (đối tượng hưởng theo Luật)

43 24G-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng
44 24H-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
45 24K-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ 91
46 24M-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp công nhân cao su
47 24N-HSB Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ 613

48 01/TB-HSB Thông báo về việc tiếp nhận Quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm thất 
nghiệp

II CHI TRẢ
1 1a-CBH Danh sách người hưởng sai thông tin tài khoản
2 1b-CBH Danh sách người hưởng đính chính thông tin tài khoản
3 2-CBH Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
4 3-CBH Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
5 4-CBH Báo cáo chi chế độ BHXH
6 7a-CBH Danh sách chưa nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng
7 7b-CBH Danh sách chưa nhận trợ cấp BHXH một lần
8 7c-CBH Danh sách chưa nhận trợ cấp thất nghiệp

9 8a-CBH Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp thất 
nghiệp (Tổ chức dịch vụ chi trả)

10 8b-CBH Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp thất 
nghiệp (BHXH)

11 01-ATM Danh sách người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân
12 7a-ATM Danh sách chưa nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng



Phụ lục III
CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH MỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BHXH ngày       tháng         năm 2025 
của Giám đốc BHXH Việt Nam)

Số 
TT Ký hiệu Tên mẫu biểu

1 03Q-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động theo hình thức tự 
nguyện

2
03T-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động theo hình thức tự 

nguyện do vết thương tái phát

3
03S-HSB Quyết định về việc hưởng trợ cấp chết do tai nạn lao động theo hình thức 

tự nguyện

4 19A-HSB Danh sách tạm ứng hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp

5 01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

6 02-QĐ613 Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-
TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ

7 03-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng

8 04-QĐ613 Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng theo Quyết định số 
613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ

9 22F-HSB Tổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ tự nguyện

10 32-HSB Báo cáo tình hình thu hồi tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai quy 
định

11 27a-HSB Danh sách thu hồi các chế độ BHXH, BHTN
12 27b-HSB Danh sách chậm lĩnh không phải trả các chế độ BHXH, BHTN
13 C72a-HSB Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH

14 C90-HSB
Danh sách chi trả hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, 
khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, 
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

15 C97-HSB Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần

16 8c-CBH Danh sách báo giảm lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp 
thất nghiệp
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